DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/11/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	3891
	Phạm Văn Tâm
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	02
	3894
	Võ Việt Thành
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	03
	3895
	Phạm Thị Thu Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	04
	3897 
	Trịnh Cẩm Nhung
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	3898
	Hồ Thị Bích Lựu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	3899
	Nguyễn Văn Điệp
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	07
	3901
	Tống Thị Lệ Vui
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	3902
	Nguyễn Thị Bích
	Lệ Ninh,  Lệ Thủy, Quảng Bình

	09
	3903
	Nguyễn Thị Hồng Xoan
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	3904
	Lê Thị Thanh Thảo
	Lộc Thủy,  Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	3907
	Phan Thị Thanh Thủy
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3908
	Trần Tuấn Anh
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	3909
	Nguyễn Anh Cường
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	3911
	Hoàng Nguyên
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	3913
	Hoàng Thị Hoài Thu
	Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	3917
	Phạm Xuân Cường
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	3918
	Phan Thị Oanh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	3919
	Dương Anh Tuấn
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	3921
	Trần Quốc Tuân
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	3924
	Trần Thị Hà Giang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	3929
	Phạm Thị Định
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	3930
	Hồ Ngọc Tú
	Cự Nẫm,  Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	3931
	Võ Tuấn Thức
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	3932
	Võ Thị Huyền
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	3934
	Đoàn Hải
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	3937
	Nguyễn Thanh Long
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	3939
	Lương Thị Thanh Tâm
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	3940
	Hoàng Anh Thùy
	Đức Ninh, Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	3942
	Nguyễn Đức Thuận
	An Thủy,  Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	3945
	Nguyễn Thị Thơm
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	3946
	Lê Công Minh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	3947
	Dương Bá Phương
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33
	3948
	Đỗ Thành Trung
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34
	3949
	Nguyễn Thị Lệ Thủy
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	3951
	Hồ Phi Hoàng
	Hải Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	3957
	Hồ Nam Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	3958
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38
	3962
	Nguyễn Thị Anh Đào
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	3963
	Phùng Thế Thiên
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40
	3964
	Nguyễn Văn Lương
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41
	3966
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	42
	3972
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43
	3973
	Võ Minh Quỳnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	3976
	Nguyễn Văn Tùng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	45
	3977
	Dương Thị Mai Phương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46
	3983
	Trần Tấn Tài
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	47
	3984
	Trương Hoàng
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	48
	3991
	Nguyễn Võ Hà My
	Hoàn Lão,  Bố Trạch, Quảng Bình

	49
	3992
	Nguyễn Thị Lượng
	Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình

	50
	3994
	Trần Văn Thực
	Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51
	3996
	Nguyễn Văn Thực
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52
	3997
	Mai Thị Thu
	Đức Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	53
	3998
	Lê Ngọc Hoàng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	54
	3999
	Quách Thị Mỹ Tiên
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	55
	4000
	Ngô Quốc Khánh
	Bắc  Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	56
	4001
	Phan Tiến Dũng
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	57
	4066
	Nguyễn Tuấn Anh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	58
	4070
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59
	4090
	Phạm Hồng Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình


